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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu Công nghiệp Mai Sơn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Số 16/2005/NĐ-CP  ngày  07/2/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Công văn số 1909/CP-CN ngày 16/12/2004 và Công văn số 1604/TTg-CN ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn tỉnh Sơn La;

Căc cứ Thông báo số 238-TB/TU ngày 27/8/2006 của Tỉnh uỷ Sơn La về chủ trương bổ sung, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng KCN Mai Sơn; văn bản số 647/TTHĐND ngày 28/8/2006 của Thường trực HĐND tỉnh về việc bố trí vốn ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư dự án KCN Mai Sơn;

Xét Tờ trình số 21/TTr-BQL ngày 17/10/2006 của Ban quản lý KCN Mai Sơn; Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 229/BC-KHĐT ngày 20/10/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng KCN Mai Sơn với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn.

2. Chủ đầu tư:

- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Ban quản lý khu công nghiệp Mai Sơn.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Công ty phát triển hạ tầng KCN Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Nội số 8.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Bằng huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

- Hình thành được một khu công nghiệp đa ngành, có công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường, nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La, tạo ra sản phẩm phục vụ thi công xây dựng thuỷ điện Sơn La, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.

- Tạo sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, sắp xếp bố trí lực lượng sản xuất phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt là tạo việc làm cho người dân tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng thuỷ điện Sơn La.

- Tạo ra mô hình sản xuất kinh doanh công nghiệp tập trung trên địa bàn huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La, trên cơ sở đó phát triển ra các vùng theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Sơn La.

6. Quy mô và diện tích sử dụng đất

a) Quy mô diện tích KCN: Tổng diện tích lập quy hoạch: 150 ha.


- Giai đoạn I: 63,70 ha.

          - Giai đoạn II: 86,30 ha.

b) Cơ cấu sử dụng đất KCN

	TT
	Loại đất
	Tổng diện tích (ha)
	Giai
đoạn I
	Giai
đoạn II
	Tỷ lệ
(%)

	
	Tổng cộng
	150,0
	63,70
	86,30
	100

	1
	Đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	94,17
	37,90
	56,27
	62,8

	2
	Đất XD trung tâm hành chính
	4,11
	4,11
	0
	2,7

	3
	Đất cây xanh
	23,8
	9,50
	14,30
	15,9

	4
	Đất công trình đầu mối
	7,11
	2,26
	4,85
	4,7

	5
	Đất giao thông
	20,81
	9,93
	10,88
	13,9


7. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật

7.1. San nền

Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở và thoát nước mặt thuận lợi, cốt nền các lô đất thiết kế theo cốt nền đường, để hạn chế khối lượng đào dắp.

Tổng khối lượng đào đắp (giai đoạn I): 713.712 m3.

7.2. Hệ thống giao thông

a) Giao thông đối ngoại
- Tuyến Quốc lộ 6 - KCN: L = 6,7Km đường cấp IV miền núi; đã cho lập dự án đầu tư xây dựng.

- Tuyến Thị trấn Hát Lót - KCN: L = 8,0Km đường cấp IV miền núi; đang triển khai thi công.

b) Hệ thống giao thông trong KCN

Tận dụng điều kiện địa hình, thiết kế phù hợp với phân khu chức năng các lô đất. Cơ bản bố trí mạng lưới giao thông theo ô bàn cờ; hệ thống giao thông trong KCN gồm:

+ Đường  trục chính (CN1): Chiều dài: 159m, Bnền = 36m; Bmặt = 2x8(m); Bhè = 2x6(m); Dải phân cách 8m. ( Giai đoạn I chưa thi công).

+ Đường liên khu vực (CN2): L = 527,8; Bnền = 21m; Bm = 11m; Bhè =    2 x 5(m).

+ Đường (CN3): Chiều dài: 7.467m, Bnền = 21m; Bmặt = 11m; Bhè = 2x5(m)

- Kết cấu áo đường: Theo quy trình thiết kế 22TCN-211-93. Tải trọng trục tiêu chuẩn là trục đơn 12T; vỉa hè lát gạch bê tông M200, kích thước 30x30x5, rãnh biên rộng 30cm lát gạch bê tông M200; bó vỉa vát 26x23x100cm bằng bê tông M200.

* Khối lượng chủ yếu giai đoạn I:

- Đào khuôn đường: 10.932m3
- Diện tích mặt đường: 546.620m2
- Diện tích hè phố: 48.828m2
- Diện tích bãi đỗ xe: 2.650m2
7.3. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện: Sử dụng nguồn điện quốc gia đi qua KCN.

- Lưới điện trung thế của KCN được thiết kế đi ngầm.

- Lưới 22KV sẽ được xây dựng tới hàng rào của các cơ sở công nghiệp.

- Các trạm biến áp lưới có công suất từ 400-2.000 KVA và lưới điện hạ thế trong các nhà máy sẽ do các khách hàng tự đầu tư xây dựng.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Đường trục chính được chiếu sáng ở dải phân cách giữa, các tuyến đường khác và hàng rào được chiếu sáng 1 phía bằng bóng thuỷ ngân cao áp.

* Khối lượng chủ yếu giai đoạn I:


+  Hệ thống cấp điện:
Đường dây nổi 35 KV, lộ kép: 18.000m.
Cáp ngầm 22KV-XLPE-3 x 240mm: 4.481m.
Trạm 22/0,4KV-2x1.000KVA: 4 trạm 
 Trạm BA tổng 35/22/0,4KV-2 x 16MVA: 01 trạm.

Cáp ngầm hạ thế 0,4KV-KLPE-4x120: 3.140.

+ Thiết bị cấp điện:

Máy biến áp 2 x 1000KVA               04 máy
Tủ trung thế khu vực                         04 tủ
Tủ hạ thế 1600A                               04 tủ
 Máy biến áp 2 x 1600KVA              01 máy
Máy biến áp 1.000KVA                    01 máy

Tủ trung thế tổng                               01 tủ
Tủ hạ thế  4000A                               01 tủ
+ Hệ thống điện chiếu sáng:

   Cột và đèn chiếu sáng kép                10 cột
   Cột và đèn chiếu sáng đơn               150 cột
   Cáp điện chiếu sáng XLPE 35         3.748 m

   Hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng   02 tủ
    Trạm biến áp 1 x 1000KVA            01 trạm
7.4. Hệ thống cấp nước 

Giai đoạn I: Sử dụng nước suối Nậm Pàn, theo hướng cải tạo nâng cấp đập đầu mối và trạm thuỷ luân hiện có để bơm cấp nước phục vụ KCN và cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân sở tại, dự kiến công suất: từ 2.000- 2.500m3/ngày đêm.

Giai đoạn II: Cấp nước từ hệ thống nước Nà Sản khoảng 8km (sau khi hồ Bản Mòng hoàn thành và hoàn chỉnh Nhà máy cấp nước Bản Mòng công suất 20.000m3/ngày đêm) hoặc khảo sát thăm dò để khai thác hệ thống nước ngầm tại khu vực lân cận để cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại KCN.

* Khối lượng chủ yếu giai đoạn I:

- Đài nước dung tích 200m3 và hệ thống công nghệ kèm theo.

- Tuyến ống phân phối nước sạch dài: 5.860m.

7.5. Hệ thống thoát nước

a) Hệ thống thoát nước mưa.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng.

- Hướng thoát nước chủ yếu là Đông - Tây và Đông Nam - Tây Bắc. Thoát dọc theo khe núi ra suối Nậm Pàn ở phía Tây Bắc KCN

- Kết cấu hệ thống thoát nước mưa bằng cống tròn BTCT đường kính D600 -D1500.

b) Hệ thống thoát và xử lý nước thải:

- Công suất của trạm xử lý nước thải là 5.000m3/ng.

- Nước thải các xí nghiệp trong KCN  nếu có hàm lượng dầu mỡ và các kim loại nặng vượt quá các chỉ tiêu quy định sẽ phải được xử lý cục bộ trong các nhà máy trước khi xả ra hệ thống thu gom của KCN.

- Nước thải của các xí nghiệp trong KCN sẽ được thu gom vào hệ thống nước thải của KCN và được dẫn đến trạm xử lý nước thải đặt ở phía Tây Bắc. Tại đây nước thải sẽ được xử lý theo quy định của TCVN-5945-1995 loại B.

- Mạng lưới đường ống thoát nước thải được bố trí dọc theo các tuyến đường thiết kế; bao gồm các ống PVC có D=300, cống BTCT có D= 400-500.

* Khối lượng chủ yếu giai đoạn I:

- Đường ống thoát nước mưa BTCT D800-D1000: 1.540m.

- Đường ống thoát nước bẩn D400-D500 BTCT: 3.245m.

- Đường ống thoát nước bẩn D300-HDPE: 3.080m.

7.6. Thu gom, xử lý chất thải rắn và phòng cháy chữa cháy  (PCCC).
7.6.1. Thu gom, xử lý chất thải rắn

- Mỗi xí nghiệp phải thu gom chất thải rắn, phân loại và chứa vào thùng chất thải rắn riêng biệt. Hàng ngày đơn vị quản lý dùng xe thu gom chất thải rắn chở đến khu xử lý chất thải rắn.

- Rác thải không gây độc hại sẽ được thu gom vận chuyển vào bãi rác chung của KCN, dự kiến cách KCN khoảng 10-15Km, đây là bãi rác chung của khu dân cư đô thị dự kiến sẽ phát triển trong tương lai.

- Rác thải gây độc hại của KCN sẽ được đơn vị quản lý môi trường KCN thu gom vận chuyển đến bãi rác tập trung của thành phố Sơn La tại Nậm Tròn - Huổi Hin cách KCN khoảng 15Km.

7.6.2. Phòng cháy chữa cháy

- Trên các tuyến cấp nước cho KCN chạy theo hệ thống đường giao thông, bố trí lắp đặt các họng cứu hoả có D=100-150, bán kính phục vụ của các họng cứu hoả trong phạm vi 150m, sử dụng hệ thống cứu hoả áp lực cao.

- Xây dựng 1 trạm cứu hoả, sử dụng các phương tiện PCCC chuyên dùng, lực lượng chuyên nghiệp kết hợp với lực lượng dân quân tự vệ của các nhà máy xí nghiệp kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

7.7. Hệ thống thông tin liên lạc

Xây dựng 01 trạm BCVT tổng đài 500 số, hệ thống ống chờ đặt dưới đất theo vỉa hè các tuyến đường để luồn cáp và các ống cáp. Tuyến cáp quang có chiều dài 3.748m.

7.8. Kiến trúc và xây dựng

Trung tâm điều hành và DVCC: Tổng diện tích sàn: 3.750m2
8.Tổng mức đầu tư

a) Tổng mức đầu tư dự án:             296.925 triệu đồng.

b) Tổng mức đầu tư giai đoạn I        153.883 triệu đồng.

Bao gồm:

- Chi phí xây lắp:                             119.837 triệu đồng
- Chi phí thiết bị:                              2.600 triệu đồng
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng: 9.398 triệu đồng
- Chi phí QLDA - Chi KTCB khác:     6.851 triệu đồng.

- Dò phá bom mìn:                               1.329 triệu đồng.

- Dự phòng:                                         13.868 triệu đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn ngân sách trung ương: Thực hiện theo Quyết định 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vốn ngân sách địa phương: Theo Văn bản số 647/TT-HĐND ngày 28/8/2006 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Vốn vay của các tổ chức tín dụng: Đơn vị trực tiếp vay là các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư KCN.

- Vốn các nhà đầu tư dự kiến sẽ thuê lại đất trong KCN.

10. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

- Giai đoạn I: 2006-2010.

- Giai đoạn II: 2011-2015.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết trình cơ quan chức năng xem xét phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện dự án theo giai đoạn I đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Trưởng Ban quản lý KCN Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND - UBND tỉnh (b/c);

- Như điều 3;

- Trung tâm lưu trữ - VPUBND tỉnh;

- Đăng công báo;

- Lưu VT, Mẫn (01b), 20 bản.
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